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Ngày nhận bài:  25/3/2024 Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tiếp cận cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, các cơ sở đào tạo giáo viên trong đó có các trường đại học 

sư phạm đang có rất nhiều cách tiếp cận, tìm kiếm biện pháp phát triển 

năng lực sư phạm cho sinh viên đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 

này. Tuy nhiên, hiểu cặn kẽ, thấu đáo bản chất cũng như tầm ảnh 

hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó vận dụng ưu điểm trong 

phát triển năng lực dạy học của sinh viên sư phạm vẫn đang còn là câu 

hỏi cần lời giải của các nhà giáo dục trong nước và thế giới. Bài báo đã 

tiến hành tổng hợp 18 tài liệu nghiên cứu liên quan đến vấn đề này, từ 

đó phân tích và tổng hợp, bàn luận về những ý kiến, quan điểm của 

mỗi tác giả, đồng thời đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực dạy 

học cho sinh viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu cách mạng công 

nghiệp 4.0: xác định mục tiêu đào tạo năng lực cho sinh viên; phát 

triển chương trình đào tạo theo hướng hình thành năng lực dạy học đáp 

ứng yêu cầu cách mạng 4.0; đổi mới đào tạo tích hợp hướng vào năng 

lực nghề nghiệp cần có của người giáo viên 4.0. 
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1. Giới thiệu 

Ở bất kỳ thời đại và bất kỳ quốc gia nào, nguồn nhân lực cũng là yếu tố trung tâm, là động lực 

phát triển kinh tế xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ đã đem lại 

cho giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng ở Việt Nam những thách thức mới, đòi hỏi 

những nỗ lực hết mình để theo kịp thời đại và để có thể cùng tham gia vào quá trình “kinh tế tri 

thức”. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang có những ảnh hưởng sâu rộng đến giáo dục và đào 

tạo giáo viên [1]. Trong đó, việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên đã được các chuyên 

gia giáo dục, các nhà quản lí giáo dục dành sự quan tâm không nhỏ. Đã có không ít các công 

trình nghiên cứu về vấn đề này. Tác giả Hà Thị Lan Hương đã có bài viết nghiên cứu xây dựng 

khung năng lực sư phạm 4.0 cho sinh viên [2]. Tuy nhiên, tác giả chưa đi sâu nghiên cứu cụ thể 

vào mỗi năng lực dạy học. Bàn trực tiếp về vấn đề đào tạo giáo viên 4.0 trong trường đại học sư 

phạm, các tác giả Nguyễn Hoàng Đoan Huy, Nguyễn Thu Hà đã công bố kết quả nghiên cứu về 

sự chuẩn bị của các trường sư phạm trong định hướng chuyển đổi sang giáo dục đại học 4.0 và 

phát triển năng lực công nghệ thông tin - truyền thông cho sinh viên sư phạm [3], [4]. Các bài 

viết Các biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên theo phương thức tổ chức cộng 

đồng học tập trong nhà trường [5] và With Reagard to the Connection between Pedagogical 

Schools and High Schools in teacher Training and Retraining in Vietnam [6] đã góp thêm tiếng 

nói về các biện pháp hữu hiệu, khả thi nhằm nâng cao chất lượng giáo viên phổ thông trong mối 

quan hệ gắn bó với hoạt động đào tạo giáo viên ở trường sư phạm, trong đó đã đề cao vai trò của 

công nghệ thông tin trong bồi dưỡng phát triển năng lực dạy học cho giáo viên. Một số công trình 

đã tập trung nghiên cứu sự thay đổi vai trò, vị trí của người giáo viên trong bối cảnh mới để xác 

định các tiêu chí đào tạo giáo viên 4.0 trong trường sư phạm. Có công trình khẳng định sự thay 

đổi về vai trò của giáo viên từ địa vị người dạy sang người thiết kế, cố vấn, giúp người học điều 

chỉnh chất lượng và giá trị nguồn thông tin, kiến thức mới, là nhà chuyên môn có đầu óc mở, biết 

phê phán độc lập, cộng tác tích cực giữa người học với những gì họ biết, là người cung cấp cách 

hiểu theo kiểu dàn giáo bắc cầu [7]. Vai trò giáo viên trong thế kỷ 21 trở nên phức tạp ở một thế 

giới đang thay đổi nhanh chóng, nơi mà tri thức hầu như là vô tận. Giáo viên phải định hướng 

vào công nghệ và chịu trách nhiệm không chỉ với việc dạy của mình mà còn với việc học của trò 

nữa. Theo đó, giáo viên cần đáp ứng các chuẩn chương trình đào tạo để tăng cường sức sáng tạo, 

tính tò mò ham hiểu biết và động cơ học tập của người học; cần đảm bảo môi trường an toàn trên 

lớp học. Tuy nhiên, vấn đề thúc đẩy thay đổi công nghệ trong giáo dục mà không gây ra nguy cơ 

cho các giá trị con người vẫn chưa có được các phương án để giải quyết [8]. Câu hỏi đặt ra là 

sinh viên sư phạm cần phải có các năng lực nào nói chung, các năng lực dạy học nói riêng để sau 

khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm đương vai trò giáo viên 4.0. Bài báo tập trung nghiên cứu tầm 

ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đối với giáo dục, đề xuất các biện pháp phát triển năng lực dạy học 

cho sinh viên trong các cơ sở đào tạo giáo viên. Trong đó, tập trung vào việc xác định mục tiêu 

đào tạo năng lực cho sinh viên; phát triển chương trình đào tạo theo hướng hình thành năng lực 

dạy học đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0; đổi mới đào tạo tích hợp hướng vào năng lực nghề 

nghiệp cần có của người giáo viên 4.0. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận. Phương pháp này được sử dụng trong việc 

khảo cứu các công trình, các tài liệu về thực trạng năng lực dạy học của sinh viên đại học sư 

phạm (ĐHSP). Đồng thời phương pháp này cũng được sử dụng trong nghiên cứu lí thuyết và 

thực tiễn về cách mạng công nghiệp 4.0, những ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đối với giáo dục 

và với các cơ sở đào tạo giáo viên; khảo cứu kết quả đề tài khoa học để xác định đôi nét thực 

trạng năng lực dạy học của sinh viên (SV); xác định những năng lực thành phần thuộc năng lực 

dạy học cho SV đại học sư phạm và đề xuất biện pháp phát triển năng lực đó trước bối cảnh 

của cách mạng công nghiệp 4.0.  
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3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 và những ảnh hưởng đối với giáo dục 

3.1.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 

Thuật ngữ “cách mạng công nghiệp 4.0” (industrie 4.0) khởi nguồn từ một dự án trong chiến 

lược công nghệ cao của Chính phủ Đức. Nó thúc đẩy việc điện toán hóa sản xuất, dẫn tới một nền 

tảng sản xuất số (digital production platform). Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (thường được 

gọi là cách mạng 4.0) là cuộc cách mạng được xây dựng dựa trên cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 3 về cách mạng kỹ thuật số và điện tử (máy tính, công nghệ viễn thông và Internet) đã xuất 

hiện từ giữa thế kỷ trước. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hợp nhất của các 

loại công nghệ và làm xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học, với 

trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, rô bốt, Internet vạn vật (IOT) khoa học vật liệu, sinh 

học, công nghệ di động không dây mang tính liên ngành sâu rộng,… Tất cả các cấu thành ấy được 

kết nối với nhau qua các nền tảng số (digital platform), yếu tố then chốt của cách mạng 4.0 [9]. 

Tốc độ của những đột phá hiện tại của cách mạng 4.0 là chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Nếu 

so với 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước đây thì cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển với tốc độ 

cấp số mũ. Hơn nữa nó đang phá vỡ hầu hết mọi ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Về bề rộng 

và chiều sâu của những thay đổi này báo trước sự chuyển đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý 

và quản trị của xã hội loài người. 

3.1.2. Ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến giáo dục và cơ sở đào tạo giáo viên 

a) Ảnh hưởng cách mạng 4.0 đối với giáo dục 

Việc xuất hiện và tích hợp các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và Internet kết nối vạn vật dẫn 

đến các lĩnh vực kinh tế mới, những ngành nghề mới có tác động sâu sắc lên giáo dục về tất cả 

các mặt: quản lí, môi trường, nội dung, phương pháp và các hình thức giáo dục đào tạo. Một số 

tác động chính của cách mạng 4.0 đối với giáo dục có thể kể đến như sau: 

- Sứ mệnh giáo dục có sự thay đổi: Hệ thống giáo dục được yêu cầu phải chuẩn bị lực lượng 

lao động có khả năng di chuyển dễ dàng hơn giữa các ngành nghề, giữa các lĩnh vực hoạt động và 

giữa các nền văn hóa khác nhau - chứ không phải đào tạo họ cho một ngành nghề cụ thể, ở một 

thời gian, không gian cụ thể.  

- Đổi mới mục tiêu của giáo dục: Cách mạng 4.0 đặt ra các yêu cầu mới đối với việc chuẩn bị 

nguồn nhân lực dẫn đến nhiều thay đổi trong hệ thống giáo dục để thích ứng. Mục tiêu giáo dục 

là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế công nghiệp 4.0 với các ưu tiên 

về các năng lực và ph m ch t như năng lực sáng tạo  sáng nghiệp  năng lực    thuật số  năng lực 

s  dụng các thiết    c ng nghệ thực ảo  năng lực lãnh đạo  năng lực tự học  h p tác và   c cảm 

 ã hội  ph m ch t công dân toàn cầu,... 

- Đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực ngành nghề mới, tích hợp các lĩnh vực: Tác động của 

cách mạng 4.0 đòi hỏi giáo dục có các chương trình mở, thích ứng nhanh chóng với các nhu cầu 

mới của thị trường lao động và việc làm, chương trình học cho phép người học học trên các thiết 

bị di động, lưu trữ và truy cập từ mọi nơi trên các phần mềm điện toán đám mây, học bằng các 

trò chơi để hấp dẫn người học. Các nhà giáo dục và lãnh đạo giáo dục nhấn mạnh một trong 

những thay đổi quan trọng của giáo dục 4.0 là dạy học tích hợp liên môn - kết hợp hai hoặc ba 

chuyên ngành, môn học để giúp học sinh học xuyên các lĩnh vực; cung cấp nguồn nhân lực cho 

các lĩnh vực ngành nghề mới; đào tạo và nuôi dưỡng tài năng [10].  

-  êu cầu mới đối với năng lực nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu và đào tạo: 

  Lãnh đạo 4.0: Ngoài các năng lực truyền thống thì lãnh đạo 4.0 là người có viễn cảnh 4.0: 

sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt. 

   iáo viên 4.0: Hiểu mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 4.0; có khả năng dạy học tích hợp, 

sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy học.  
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   êu cầu mới đối với cơ sở vật chất, môi trường dạy học: Phương tiện dạy học trong thời đại 4.0 

chủ yếu là phương tiện số, thiết bị thông minh (robot, in 3D) môi trường thực - ảo; kết nối wifi, kết 

nối các cấp học, tích hợp các lĩnh vực, kết hợp công và tư, kết nối toàn cầu tạo thành các hệ sinh thái 

giáo dục sáng tạo và sáng nghiệp [11]. Nổi bật là xu hướng sử dụng robot hỗ trợ việc dạy học và 

quản lí hành chính [12], [13]. Bên cạnh môi trường và các phương tiện dạy học ảo thì cần chú trọng 

môi trường dạy học và giáo dục thật để người học được trải nghiệm với con người, môi trường, sự 

vật thật trong cuộc sống, giải quyết các vấn đề của cuộc sống phục vụ lợi ích của cộng đồng.  

- Thay đổi các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục, hướng đến các 

tiêu chuẩn, tiêu chí về trường học số, trường học thông minh, các năng lực phát minh sáng tạo của 

trường đại học; sử dụng tự động hóa, trí tuệ thông minh trong đánh giá và kiểm định. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trong thời đại công nghiệp 

4.0 cần hướng đến việc phát triển năng lực cho người học, các đánh giá online, áp dụng trí tuệ 

thông minh vào các loại hình đánh giá và đánh giá song song diễn ra trong suốt quá trình học [14].  

b) Ảnh hưởng cách mạng 4.0 đối với cơ sở đào tạo giáo viên 

Các cơ sở giáo dục đại học nói chung, đặc biệt là cơ sở đào tạo sư phạm nói riêng, đang đối 

diện nhiều cơ hội và thách thức do tác động ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0. Giáo 

dục đang đứng trước thách thức lớn là chuyển từ cách dạy học truyền thống sang đổi mới phương 

pháp dạy học. Nếu sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường vẫn dạy học theo cách dạy truyền thống 

thì không thể tạo ra những công dân thích hợp cho thế kỷ 21. Do vậy, các cơ sở đào tạo giáo viên 

phải không ngừng đổi mới công tác đào tạo thích ứng với đổi mới của cách mạng 4.0. Đào tạo 

sinh viên tốt nghiệp có các năng lực 4.0 như: năng lực sáng tạo, năng lực thích ứng với sự thay 

đổi, năng lực lãnh đạo, năng lực phát triển nghề nghiệp, năng lực dạy học tích hợp và phân hoá, 

năng lực tích hợp sư phạm và công nghệ trong dạy học,... Để làm được việc này, các cơ sở đào 

tạo giáo viên phải đổi mới mô hình đào tạo sinh viên sư phạm để trở thành giáo viên 4.0. Mô 

hình giáo dục mới này phải nhấn mạnh đến việc xây dựng tầm nhìn và triết lý giáo dục theo định 

hướng 4.0; xây dựng chuẩn sinh viên sư phạm 4.0 từ đó phát triển chương trình và tổ chức quá 

trình đào tạo hướng đến hình thành và phát triển năng lực cho sinh viên.  

3.2. Đôi nét về thực trạng năng lực dạy học của sinh viên ở một số trường ĐHSP 

3.2.1. Năng lực dạy học của sinh viên ĐHSP 

Theo tác giả Trần Bá Hoành, trong tài liệu V n đề giáo viên - Những nghiên cứu và lí luận 

thực tiễn [15] thì năng lực dạy học được cấu thành từ ba bộ phận cơ bản: Tri thức về lĩnh vực 

hoạt động (năng lực biết); Kỹ năng tiến hành hoạt động (năng lực làm); và Những điều kiện tâm 

lí để tổ chức và thực hiện tri thức, kỹ năng đó trong một cơ cấu thống nhất và có định hướng rõ 

ràng (năng lực biểu cảm).  

Năm 2012, Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp – Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo 

viên THPT có 8 tiêu chuẩn; tiêu chuẩn năng lực dạy học bao gồm 9 tiêu chí: (1) Kiến thức các khoa 

học liên môn, bổ trợ, nền tảng; (2) Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; (3) Năng lực 

phát triển chương trình môn học; (4) Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ 

chức dạy học bộ môn; (5) Năng lực dạy học phân hoá; (6) Năng lực dạy học tích hợp; (7) Năng lực 

lập và thực hiện kế hoạch dạy học; (8) Năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; (9) Năng lực 

xây dựng, quản lý hồ sơ dạy học. Theo đó, các trường ĐHSP căn cứ vào chuẩn trên ra đã xây dựng 

chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp trường mình trong đó có tiêu chuẩn về năng lực dạy học [16]. 

3.2.2. Đ i nét về thực trạng năng lực dạy học của sinh viên ở một số trường ĐHSP 

Để có thể đưa ra đôi nét về thực trạng năng lực dạy học của sinh viên tốt nghiệp ĐHSP, chúng 

tôi đã tiến hành khảo cứu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục cấp Bộ B2011-17-CT04 

của Nguyễn Thị Kim Dung và cộng sự về năng lực dạy học của sinh viên ĐHSP [17]. 
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Đề tài đã tiến hành nghiên cứu khảo sát bằng phiếu hỏi 278 sinh viên năm cuối của các trường 

ĐHSP Hà Nội, ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, Đại học Tây Nguyên, Đại học Tây Bắc, ĐHSP - 

Đại học Đà Nẵng, ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Sư phạm – Đại học Cần Thơ, Đại học 

Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội và 119 giáo viên trẻ (mới tốt nghiệp ĐHSP) ở các Sở Giáo 

dục và Đào tạo: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Sơn La, Đà Nẵng, Cần Thơ. Kết quả cụ thể về mức độ 

nắm vững một số năng lực thành phần của năng lực dạy học được thể hiện tại Bảng 1. 

Bảng 1. Mức độ nắm vững một số năng lực thành phần của năng lực dạy học 

TT Các năng lực thành phần 

Giáo viên trẻ Sinh viên 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa 2,58 0,946 2,70 0,997 

2 Sử dụng các phương tiện, trang thiết bị dạy học - giáo dục 2,97 0,868 2,88 0,938 

3 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (HS) 3,09 0,801 2,92 0,874 

4 Xây dựng, quản lí và sử dụng có hiệu quả hồ sơ dạy học 2,63 1,068 2,72 0,992 

5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí hồ sơ 3,03 0,895 2,80 0,939 

(Nguồn: Số liệu điều tra giáo viên trẻ và SV năm cuối của đề tài B2011-17-CT04) 

Kết quả tại Bảng 1 cho thấy các năng lực thành phần phần lớn ở gần và sát 3 (mức cao nhất là 

4) trong cả đánh giá của sinh viên năm cuối và giáo viên trẻ. Tuy nhiên xu hướng chung là sự 

thống nhất tương đối cao ở những năng lực thành phần ở mức độ thấp có liên quan đến những 

khó khăn mà họ gặp phải trong thực tiễn phổ thông như năng lực dạy học tích hợp, dạy học phân 

hóa; năng lực xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học.  

Khi được hỏi về những khó khăn mà sinh viên năm cuối và giáo viên trẻ gặp phải trong thực 

tiễn dạy học qua phỏng vấn, đa số giáo viên trẻ và sinh viên năm cuối cho rằng về năng lực dạy 

học họ đang gặp khó khăn trong việc tổ chức dạy học tích hợp và phân hoá; sử dụng phương tiện 

dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học; kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập theo định hướng năng lực; xây dựng và quản lý hồ sơ dạy học. 

Nói tóm lại những khó khăn mà sinh viên năm cuối và giáo viên trẻ gặp phải đều là những 

khó khăn liên quan nhiều đến các năng lực đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông hiện 

nay, nhất là trong bối cảnh để đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0. Điều đặc biệt quan trọng là những 

khó khăn đó có liên quan đến mức độ nắm vững các năng lực thành phần của năng lực dạy học. 

Đây chính là những năng lực mà giáo viên trẻ và sinh viên năm cuối còn yếu và thiếu cũng như cần 

phải hoàn thiện.  

3.2.3. Đề xu t một số năng lực thành phần thuộc năng lực dạy học cho sinh viên ĐHSP đáp ứng 

yêu cầu cách mạng 4.0 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng năng lực dạy học của sinh viên ĐHSP cùng với những ảnh 

hưởng của cách mạng 4.0 đối với giáo dục và đào tạo giáo viên, chúng tôi đề xuất một số năng 

lực thành phần thuộc năng lực dạy học cho sinh viên ĐHSP đáp ứng yêu cầu cách mạng công 

nghiệp 4.0. Nội dung chi tiết được thể hiện tại Bảng 2.  

Bảng 2. Khung năng lực dạy học cho SV ĐHSP đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 

1. Phát triển chương trình và tài liệu giáo khoa  

Kiến thức Kĩ năng 

(i) Phân tích được lí luận cơ bản về thiết kế và phát 

triển chương.  

(ii) Phân tích được môn học sẽ giảng dạy ở trường phổ 

thông; cách thức thiết kế và phát triển chương trình 

môn học (chương trình môn học, học phần; chương 

trình của lớp, của bậc học, cấp học,…). 

(iii) Nêu được vai trò, bản chất, cấu trúc, yêu cầu tài 

liệu giáo khoa (các loại tài liệu giáo khoa phục vụ triển 

khai chương trình môn học, cấu trúc của S K,…). 

(i) Phân tích và nhận xét về một chương trình 

môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

(ii) Thiết kế được chương trình môn học của 

một lớp sẽ được phụ trách ở trường phổ thông. 

(iii) Xác định được hình thức tổ chức, phương 

pháp, phương tiện học tập của học sinh ứng với 

chương trình (môn, bài, tiết học và các mục học 

tập trong tiết); các điều kiện học sinh thực hiện 

chương trình này. 
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(iv) Phân tích mối quan hệ giữa chương trình và các 

học liệu, đặc biệt là SGK. 

(iv) Phân tích chỉ ra mối liên kết giữa chương 

trình môn học cụ thể và các tài liệu giáo khoa có 

liên quan. 

(v) Phân tích và nhận xét một tài liệu giáo khoa 

có liên quan với chương trình môn học cụ thể. 

2. Năng lực dạy học tích hợp 

(i) Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học 

tích hợp, phân tích được xu hướng dạy học tích hợp từ 

đó nhận ra tính tất yếu của dạy học tích hợp các khoa 

học ở nhà trường. 

(ii) Nêu được các phương pháp, hình thức dạy học 

tích hợp. 

(iii) Phân tích được yêu cầu, khả năng dạy học tích hợp 

của môn học. 

(iv) Trình bày được các nguyên tắc phát triển chương 

trình quán triệt dạy học tích hợp. 

(v) Nêu được những điều kiện bảo đảm dạy học tích hợp. 

(i) Nhận xét được các chương trình môn học 

hiện nay ở phổ thông theo tiêu chí tích hợp. 

(ii) Phân tích khả năng dạy học tích hợp của 

một chủ đề, một phần, một chương trong 

chương trình môn học. 

(iii) Biên soạn và triển khai kế hoạch dạy học 

tích hợp một chủ đề, một bài,… 

(iv) Lập ma trận thể hiện nội dung tri thức tích 

hợp trong chương trình môn học ở trung học 

phổ thông.     

 

3.  Năng lực dạy học phân hóa  

(i) Phân tích được những nội dung cốt lõi của phân hóa 

trong tổ chức dạy học 

(ii) Nêu được các hình thức, phương pháp dạy học phân 

hóa theo đặc điểm tâm lí - nhận thức của học sinh và 

nguyên tắc lựa chọn các hình thức, phương pháp đó phù 

hợp từng loại đối tượng. 

(iii) Phân tích được nội dung chương trình, các hình 

thức tổ chức dạy học phân hóa - phân ban định hướng 

nghề nghiệp; 

(iv) Trình bày các xu hướng dạy học phân hóa trên 

thế giới. 

(v) Phân tích những ứng dụng CNTT và truyền thông 

trong dạy học phân hóa. 

(i) Nhận xét và định dạng được các chương 

trình môn học hiện nay ở phổ thông theo tiêu 

chí phân hóa. 

(ii) Sử dụng kết quả tìm hiểu học sinh để lựa 

chọn hình thức, phương pháp dạy học phù hợp 

với từng đối tượng khác nhau. 

(iii) Xác lập các tiêu chí của một chương trình 

dạy học phân hóa. 

(iv) Thiết kế được các chương trình dạy học 

môn học phân hóa các đối tượng theo các tiêu 

chí và theo mức độ phân hóa. 

(v) Thiết kế và triển khai được một kế hoạch bài 

học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả 

năng, thái độ nhận thức,… của HS. 

4. Năng lực ứng dụng CNTT trong xây dựng, quản lí và khai thác hồ sơ dạy học  

(i) Trình bày được các loại hồ sơ, ý nghĩa của mỗi loại, 

cách lập và cách quản lí, khai thác sử dụng từng loại hồ 

sơ dạy học. 

(ii) Trình bày một số phần mềm trong việc lập, quản lý 

và sử dụng hồ sơ dạy học.  

(i) Xây dựng và cập nhật các thông tin cần thiết 

vào hồ sơ dạy học. 

(ii) Sử dụng một số phần mềm để lập, quản lý, 

sử dụng hồ sơ HS. 

(iii) Khai thác các thông tin trong hồ sơ vào quá 

trình dạy học. 

3.3. Biện pháp phát triển một số năng lực thành phần thuộc năng lực dạy học cho sinh viên 

ĐHSP đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0      

3.3.1. Những tri thức cần thiết trong hình thành năng lực dạy học cho SV sư phạm đáp ứng yêu 

cầu cách mạng 4.0 

a) Tri thức về phát triển chương trình và tài liệu giáo khoa 

Kiến thức và kỹ năng phát triển chương trình được đào tạo để hình thành năng lực phát triển 

chương trình. Năng lực phát triển chương trình là năng lực nghề nghiệp cốt lõi của người giáo 

viên hiện đại, vì nhờ đó giáo viên phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nghề giáo và hướng tới 

tạo ra giáo viên dạy học hiệu quả. Năng lực phát triển chương trình giúp giáo viên xây dựng, triển 

khai chương trình ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô; giúp cho giáo viên chủ động tham gia một cách 

tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển chương trình. Không có năng lực này khó có những 

hoạt động giáo dục hiệu quả tương thích với những bối cảnh xã hội khác nhau, luôn luôn biến 

động phát triển. 
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Năng lực phát triển chương trình cần được hình thành ở sinh viên sư phạm trên cơ sở trang bị 

cho họ cả lý luận về phát triển chương trình, cả phương pháp xây dựng chương trình. Các nghiên 

cứu trong và ngoài nước đều nhất quán năng lực này là cần thiết và coi đó là một yếu tố đổi mới 

có tính căn bản. Để có năng lực này, chương trình đào tạo giáo viên cần có nội dung lý thuyết về 

chương trình, kĩ năng phát triển chương trình, thiết kế chương trình, các mô hình, phương pháp 

phát triển chương trình, quy trình phát triển chương trình, tổ chức nghiên cứu để phát triển 

chương trình, mối quan hệ giữa chương trình và sách giáo khoa và năng lực thực hiện chương 

trình trong thực tiễn giáo dục, dạy học.  

b) Tri thức về dạy học tích h p, dạy học phân hóa: Xu hướng giáo dục của các nước tiên tiến 

trên thế giới và những định hướng của giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn này để đáp ứng 

yêu cầu cách mạng 4.0 đều đề cao năng lực dạy học tích hợp và phân hóa ở giáo viên. Để có năng 

lực này cần trang bị cho giáo viên tương lai cả lý luận về dạy học tích hợp và phân hóa, kỹ năng 

thiết kế nội dung, chương trình, các chủ đề dạy học tích hợp, phân hóa và các phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy học tích hợp, phân hóa,… 

c) Tri thức về xây dựng, quản lí và khai thác hồ sơ dạy học và giáo dục (gọi chung là hồ sơ 

HS): Tri thức về các loại hồ sơ, ý nghĩa của mỗi loại, cách lập, cách quản lí và khai thác sử dụng 

từng loại hồ sơ dạy học - giáo dục. 

d) Tri thức đánh giá kết quả dạy học, giáo dục 

Năng lực đánh giá trong giáo dục được hình thành trên cơ sở sinh viên được trang bị các kiến 

thức và kĩ năng về đo lường và đánh giá trong giáo dục, về chất lượng giáo dục, động lực của 

giáo dục, dạy học; về quy trình, phương pháp, hình thức, mục tiêu đánh giá; công cụ đánh giá; về 

thiết kế, soạn công cụ đánh giá; thu thập và xử lý thông tin và sử dụng kết quả thu được từ kiểm 

tra, đánh giá,… 

Đào tạo nội dung kiến thức, kĩ năng đánh giá kết quả giáo dục có giá trị như là một yếu tố đổi 

mới đào tạo giáo viên chỉ khi quán triệt tư tưởng kiểm tra - đánh giá là phương thức thu nhận 

thông tin phản hồi để người dạy và người học tiếp cận đến mục tiêu đã xác đinh. Như vậy kiểm 

tra đánh giá phải tích hợp ở đó nội dung, mục tiêu, phương pháp, động lực của quá trình dạy học. 

Theo đó đánh giá quá trình (đánh giá phát triển), đánh giá tổng kết (đánh giá kết quả đầu ra) phải 

được kết hợp chặt chẽ với nhau. 

3.3.2. Đổi mới đào tạo tích h p hướng vào năng lực nghề nghiệp cần có của người giáo viên 4.0 

Đầu tiên đó là sự tích h p giữa các l nh vực tri thức, giữa các học phần, giữa lý thuyết và thực 

hành nghề nghiệp. Các học phần được sắp xếp cẩn thận, gắn kết chặt chẽ với nhau dựa trên nền 

tảng lý thuyết vững chắc là “học để sau khi tốt nghiệp ra trường có thể dạy học học sinh 4.0”. Sự 

tích hợp như thế sẽ có tác dụng kép là vừa có kĩ năng nghiệp vụ, vừa có kiến thức cơ bản sâu sắc. 

Các học phần thuộc khoa học cơ  ản phải được coi là một yếu tố của khoa học sư phạm khi khoa 

học cơ bản được định hướng đến hình thành năng lực dạy học bộ môn ở trường phổ thông. 

Thường thời lượng đào tạo tri thức khoa học chuyên ngành chiếm tỷ lệ trên 60% chương trình 

đào tạo, khi tích hợp với tri thức nghiệp vụ sư phạm thì ở đó sẽ là một nguồn phong phú, đa dạng 

kiến thức và kĩ năng và năng lực sư phạm.  

Bản chất của phương thức này là: đào tạo không chỉ được thiết kế theo logic nội dung mà thiết 

kế theo trục logic năng lực nghề nghiệp. Năng lực nghề nghiệp của giáo viên không đơn giản là 

phép cộng các đơn vị nội dung kiến thức mà phải là sự hoà nhập từ 3 khối tri thức: tri thức 

chuyên ngành, tri thức nghiệp vụ sư phạm, tri thức văn hóa - xã hội, đạo đức, trách nhiệm, giá trị 

nghề nghiệp thời đại 4.0. Môi trường diễn ra quá trình hoà nhập đó là nhà trường phổ thông, và 

cơ chế hòa nhập là dạy SV qua hành động tác nghiệp dạy học, giáo dục học sinh.  

Đào tạo bằng phương thức tích hợp được thực hiện theo các định hướng sau đây: 

- Thiết kế chương trình  giáo trình  tổ chức đào tạo phải có sự quản lý (theo dõi) phối hợp 

chặt chẽ hoạt động giữa giảng viên các học phần, giữa các giảng viên sư phạm với giáo viên phổ 

thông, giữa các đơn vị tham gia đào tạo. Mỗi chủ thể cần tập trung một cách đầy đủ đến các khía 
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cạnh cụ thể của chương trình và mô hình tổng thể năng lực giáo viên tương lai thời kỳ 4.0.   

- Các học phần, giáo trình, đề cương bài giảng cần có các bài tập, chủ đề tích hợp tùy thuộc 

vào đặc điểm, tiềm năng nội dung. Các bài tập tình huống được xây dựng có hiệu quả tích hợp 

cao nhất khi dựa vào các tư liệu lựa chọn từ nội dung chương trình, sách giáo khoa và các hoạt 

động giáo dục của nhà trường phổ thông. Đó là các bài tập yêu cầu SV vận dụng kiến thức để giải 

quyết các tình huống dạy học, giáo dục xảy ra trong thực tiễn sinh động ở nhà trường phổ thông. 

Do đó SV cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với thực tiễn nghề nghiệp ở phổ thông, càng thuận lợi 

đào tạo năng lực nghề nghiệp. 

- Khả năng tích h p tỷ lệ thuận với độ dài thời gian, khối lư ng và phạm vi nội dung của đơn 

vị nội dung đào tạo. Điều này cần tính đến khi chương trình được thiết kế theo đơn vị tín chỉ. 

Khắc phục bằng nhiều cách, trong đó có thể có cách soạn các chủ đề xuyên tín chỉ, xuyên 

module, học phần để những chủ thể tham gia dạy học làm căn cứ tổ chức dạy học. Kinh nghiệm 

các nước cho thấy có thể sau khi SV tích lũy đủ tín chỉ cho một dung lượng, khoa đào tạo nào đó 

cần kiểm tra - đánh giá lại bằng các đề kiểm tra đòi hỏi tích hợp hay cần tích hợp mới có. 

- Tích h p các vai trò đối với giảng viên, giáo viên phổ thông: Đội ngũ cán bộ giảng dạy trực 

tiếp lên lớp ở trường đại học đồng thời đảm nhiệm công việc hướng dẫn những giáo sinh thực tập 

và đôi khi họ còn tham gia giảng dạy học sinh và giáo viên ở những trường thực hành. Và ngược 

lại, giáo viên phổ thông cũng có thể tham gia giảng dạy những giờ thực hành cho SV ở trường 

đại học và hướng dẫn giáo sinh thực tập,... Điều này mang lại những yếu tố khác nhau trong 

chương trình thông qua sự tích hợp các vai trò. Kinh nghiệm đào tạo nghề của giảng viên, giáo 

viên phổ thông nơi liên kết trách nhiệm đào tạo với sư phạm có ý nghĩa quyết định dạy học tích 

hợp hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm. 

- Tận dụng tối đa giờ học lý thuyết gắn với hoạt động thực tiễn.  

Đây là xu hướng phấn đấu của nhiều nước từ các kết quả nghiên cứu ứng dụng thực hành sư 

phạm. Lấy tình huống thực tiễn dạy học, giáo dục phổ thông để tổ chức hoạt động học lý thuyết. 

Tỉ lệ giờ thực hành phải chiếm ít nhất là 50%, tức là một nửa so với giờ lý thuyết trong từng học 

phần. Dạy học tích hợp hiệu quả khi diễn ra trong môi trường sư phạm ở nhà trường phổ thông, 

vì vậy cần có cơ chế, phương thức liên kết trách nhiệm sư phạm - phổ thông. 

4. Kết luận 

Mỗi cuộc cách mạng đều đặt ra những thách thức cho các cơ sở đào tạo giáo viên phải đổi mới 

để đáp ứng yêu cầu của nó. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã ảnh hưởng, tác động đến giáo dục; 

làm cho giáo dục 4.0 phải chuyển từ phục vụ từ nền kinh tế tri thức sang nền kinh tế sáng tạo. 

Giáo dục 4.0 sẽ được đánh dấu bởi thay đổi lớn trong mục tiêu đào tạo, chuyển từ truyền thụ kiến 

thức cho số đông qua khai lực (khai phóng tiềm lực, năng lực, và động lực) đồng thời trao quyền 

sáng tạo (empowering innovation) cho từng cá nhân.   

Với yêu cầu của giáo viên 4.0, các trường ĐHSP cần chú trọng vào phát triển các năng lực 

cho sinh viên sư phạm trong đó có các năng lực để dạy học đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0. Theo 

đó, cần đưa các biện pháp cụ thể như: Xác định mục tiêu đào tạo năng lực cho sinh viên; Phát 

triển chương trình đào tạo theo hướng hình thành năng lực dạy học đáp ứng yêu cầu cách mạng 

4.0; Đổi mới đào tạo tích hợp hướng vào năng lực nghề nghiệp cần có của người giáo viên 4.0. 

Ngoài ra, cần đầu tư nhiều hơn về công nghệ giáo dục tiên tiến, áp dụng đào tạo online, kết nối 

mạng để bồi dưỡng năng lực nghề cho sinh viên, giáo viên, giáo sinh tập sự trong hệ thống nối 

mạng mở rộng và thống nhất trong toàn quốc và trên toàn cầu. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục 

phát triển các giải pháp chiến lược quốc gia mới cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hướng 

mở, kết hợp đào tạo ban đầu với đào tạo liên tục; đào tạo giáo viên ở trường sư phạm phải gắn 

với thực tiễn dạy - học ở trường phổ thông; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy - học tiên tiến; kiện 

toàn công tác quản lý nhà giáo, nhà trường; nâng cao đãi ngộ người thầy có trình độ, am hiểu ứng 

dụng công nghệ; tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác với các cơ sở đào tạo sư phạm hàng đầu 

trên thế giới và trong khu vực; tôn vinh nghề dạy học đi đôi với đề cao đổi mới vai trò người 
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thầy; xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thu hút và sử dụng mạnh mẽ các nguồn 

đầu tư nước ngoài có sẵn cho đào tạo giáo viên nhằm nâng cao năng lực nghề dạy học trong kỷ 

nguyên số hóa. 
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